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Có thể nói trong lịch sử phát triển của thuế tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau về quyền lợi và trách nhiệm trong thuế.
Theo quan niệm cổ điển về thuế thì thuế là khoản trích nộp bắt buộc bằng tiền của tổ chức, cá nhân cho nhà nước dựa trên quyền lực nhà nước; thuế là khoản thu không có hoàn trả và không có đối khoản trực tiếp. Trong quan điểm này, các nhà làm luật đã tuyệt đối hóa vai trò quyền lực nhà nước trong việc xác lập và thu thuế, nhấn mạnh nhiều đến tính cưỡng chế của Nhà nước; ngược lại, coi nhẹ vai trò của người nộp thuế.
Trong khi đó, theo quan điểm hiện đại về thuế thì bản chất của thuế thể hiện ở các mục tiêu kinh tế và xã hội cũng như liên hệ đến địa hạt chính trị của thuế. Học thuyết hiện đại về thuế trên tinh thần kế thừa những tinh hoa của học thuyết cổ điển đã và thể hiện được những tính tích cực mà thuế mang lại cho nền kinh tế và xã hội. Thể hiện rõ nét ở những học thuyết hiện đại về thuế, từ học thuyết về thuế - trao đổi, học thuyết về thuế - đoàn kết và sau nữa là học thuyết về thuế - bù đắp
Nhìn nhận một cách ngắn gọn, những học thuyết hiện đại về thuế đã có sự nhận thức lại về bản chất mối liên hệ giữa nhà nước với công dân dựa trên nền tảng của một xã hội công bằng và dân chủ. Tuy nhiên cũng với cách nhìn nhận của từng học thuyết mà phạm vi tính công bằng cũng không giống nhau. Chính vì những điểm không tương đồng này, để hiểu về đặc điểm và những thuộc tính trong thuế; trong bài viết này, tác giả chỉ dừng lại xem xét và đánh giá chủ yếu về pháp luật thuế trên cơ sở quan điểm của những học thuyết thuế hiện đại gắn với quan điểm pháp luật thuế ở Việt Nam. Nguyên tắc công bằng được thể hiện trong pháp luật thuế khá toàn diện
Thứ nhất, nộp thuế là nghĩa vụ của mọi cá nhân, và tổ chức
Điều 47 Hiến pháp 2013 đã chỉ rõ “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định”. Khác với quy định tại Điều 80, Hiến pháp 1992, Quy định này đã khẳng định nghĩa vụ nộp thuế không chỉ dừng lại đối với đối tượng là “công dân” mà là nghĩa vụ chung của tất cả “mọi người”. Đó có thể là cá nhân cư trú hay không cư trú, là hộ gia đình kinh doanh, hợp tác xã, là doanh nghiệp thành lập theo quy định Luật doanh nghiệp Việt Nam, hay doanh nghiệp nước ngoài... chỉ cần có thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc có thu nhập chịu thuế phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam, có hoạt động thụ hưởng đến các đối tượng chịu thuế, thì tất yếu hình thành nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước một cách trực tiếp hay gián tiếp. Tức là nghĩa vụ nộp thuế được xây dựng dựa trên cơ sở chủ yếu là: thu nhập chịu thuế và đối tượng chịu thuế nên buộc mọi chủ thể phải thực hiện một phần nghĩa vụ với nhà nước mà không có sự phân biệt giữa: cá nhân hay tổ chức, không phân biệt giới tính, tôn giáo, trình độ học vấn, dân tộc...
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao phải nộp thuế? Cần quy định trách nhiệm nộp thuế của tổ chức và cá nhân như thế nào?
Đầu tiên có thể khẳng định, nhà nước và sự tồn tại của nhà nước là một nhu cầu khách quan mang tính lịch sử. Và thu thuế có thể xem là công cụ nhằm tạo lập tài chính chủ yếu của nhà nước. Thuế là cơ sở để nhà nước có thể duy trì và tồn tại lâu dài, là nguồn tài chính để nhà nước chi tiêu và xây dựng hạ tầng cần thiết. Từ đó, tạo môi trường sống và điều kiện sống cơ bản cho người dân.
Có thể thấy bản chất của nhà nước là một thực thể đặc biệt. Hay Nhà nước tồn tại trong xã hội nhưng lại được tách ra khỏi xã hội cũng như tách khỏi lao động sản xuất. Nhà nước tách ra khỏi xã hội nhằm đảm bảo vị trí quản lý của mình, đồng thời tự mình tách ra khỏi mỗi quan hệ lao động sản xuất nhằm tạo môi trường lao động lành mạnh nhất, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng nhất.
Từ đó tránh trường hợp cạnh tranh bất cân xứng giữa một bên là “Nhà nước” với một bên là tổ chức và cá nhân, nhằm xây dựng mối quan hệ bình đẳng cần thiết trong nền kinh tế.
Ngoài khoản tài chính từ thuế, Nhà nước ta có thể tạo nguồn thu ngân sách từ các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp, ủng hộ, hoặc vay từ các chủ thể khác. Tuy nhiên, vì nguồn tài chính này không mang tính ổn định nên thuế có thể xem là công cụ khả thi trong việc tạo nguồn thu quan trọng nhất trong ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, thu thuế còn giúp nâng cao trách nhiệm cộng đồng. Theo đó, mỗi cá thể trong một cộng đồng lớn ngoài việc hưởng dụng những lợi ích của xã hội, còn phải gánh vác một phần trách nhiệm đối với đồng loại; hy sinh một phần lợi ích của mình để chia sẻ với những cá thể còn gặp khó khăn. Cũng như, gánh vác một phần trách nhiệm với nhà nước, có ý thức tự giác hơn với những giá trị vật chất và tinh thần mà mình được thụ hưởng. Cuối cùng nâng cao ý thức về pháp luật - một phần không thể thiếu trong xã hội có nhà nước.
Thứ hai, nộp thuế theo khả năng nộp thuế
Tính công bằng ở đây có thể hiểu, việc thu nộp thuế phụ thuộc rất lớn vào khả năng trả thuế của người nộp thuế. Khác với các kiểu nhà nước phong kiến trước đây, những quy định của pháp luật về thuế do Nhà nước đặt ra đảm bảo sau khi thực hiện trách nhiệm với nhà nước, người nộp thuế không bị rơi vào tình trạng bần cùng hóa. Khả năng trả thuế còn là cơ sở để các nhà hoạch định, các nhà làm luật áp dụng đối với những chủ thể vừa có đủ khả năng nộp đủ thuế nhưng không gây quá nhiều áp lực, và vẫn đảm bảo một khoản tài chính còn lại để tiếp tục sản xuất kinh doanh, tạo động lực hình thành thu nhập mới.
Xây dựng pháp luật về thuế căn cứ vào khả năng nộp thuế, tức là: những người có thu nhập khác nhau, thì khoản thuế phải đóng không giống nhau.
Từ đó, Nhà nước đảm bảo quyền thu thuế đồng thời đảm bảo tính hợp lý cần thiết. Không được quy định bất hợp lý những khoản thu nhằm lạm thu quyền thu thuế cũng như đảm bảo tính phù hợp với đặc trưng của nền kinh tế hiện đại hiện nay khi mà sự phân biệt giàu nghèo ngày càng sâu sắc, nền kinh tế thị trường có nhiều ảnh hưởng có thể làm chệch hướng, hoặc tiêu cực hóa các quan hệ kinh tế hiện có.
Thứ ba, áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với một số chủ thể
Bên cạnh việc đề cao nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế, Nhà nước còn ban hành những chính sách nhằm xây dựng một pháp luật tối cao nhưng không loại trừ đi tính nhân đạo của nó. Tức là: bằng các biện pháp tài chính, các chính sách pháp luật, Nhà nước vừa đảm bảo duy trì nguồn thu tài chính nhưng phải đảm bảo quyền con người trong tạo lập tài sản và duy trì điều kiện vật chất, duy trì cuộc sống không đẩy con người ra khỏi chính sách của pháp luật.
Về bản chất, những trường hợp được miễn giảm thuế vẫn là đối tượng phải chịu thuế, vẫn phải đăng kí, kê khai thuế để nhà nước quản lý, nhưng không phải nộp hoặc được giảm một khoản tài chính trong một thời gian nhất định hoặc trong suốt thời gian hoạt động. Những quy định này trong một số trường hợp được xem như công cụ để điều tiết vĩ mô, điều tiết chi tiêu, kích thích tiêu dùng cũng như khích lệ người nộp thuế đầu tư, kinh doanh hoặc sản xuất những mặt hàng, những lĩnh vực hay khu vực kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, trong một số trường hợp khác, việc miễn giảm thuế lại được xem như một biện pháp chính sách xã hội nhằm hỗ trợ một số trường hợp người nộp thuế rơi vào hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc các trường hợp bất khả kháng khác; thay vì thực hiện những hành động hay khoản tài chính trợ cấp xã hội từ Nhà nước khác.
Nhìn chung, việc quy định về miễn giảm thuế được xem như biện pháp mang tính hỗ trợ, biện pháp mang tính khích lệ của nhà nước đối với người nộp thuế trong mối quan hệ về nghĩa vụ với nhà nước. Mà nếu như xét về khả năng trả thuế như mục trên đã phân tích thì những trường hợp này không đảm bảo tính công bằng về kinh tế và tính hoàn trả tài chính; nhưng nếu nhìn một cách bản chất hơn, thì đó vẫn là công bằng, công bằng đặt trong chính sách xã hội. Công bằng trong bối cảnh phát triển của mỗi quốc gia. Đặc biệt những trường hợp miễn giảm này được quy định chung, mang tính lâu dài nên bất kì một đối tượng nào thỏa mãn các điều kiện đều có thể được miễn giảm thuế như những đối tượng khác, mà không có sự phân biệt.
Có thể thấy, tính công bằng trong trường hợp này chỉ mang tính tương đối nhằm thực hiện các chính sách kinh tế và chính sách xã hội và nguồn lực sáng tạo, lao động của con người.
Thứ tư, áp dụng các phương pháp đánh thuế đảm bảo sự công bằng
Để đảm bảo tính công bằng trong việc đánh thuế, nhà nước không chỉ dựa những quy định mang tính nội dung mà còn dựa vào những cách thức mang tính kỹ thuật trong việc đánh thuế. Xây dựng cách thức tính thuế dựa trên khả năng tài chính của chủ thể nộp thuế, không mang tính tận thu, vừa phù hợp với định hướng phát triển chung của nước ta và các nước trên thế giới. Trong việc đánh thuế, nhà nước ta đã có sự phối hợp các phương thức đánh thuế sau:
Xét về phương thức: Kết hợp đánh thuế trực thu và thuế gián thu: nhằm đảm bảo việc đánh thuế không chỉ tập trung vào điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng, mà còn là công cụ để phân phối thu nhập. Từ đó phát huy vai trò cơ sở của từng loại thuế khác nhau. Tức là, Nhà nước có sự điều chỉnh kết hợp nhằm đảm bảo nguồn thu NSNN luôn ổn định, giảm đánh thuế đối với thuế trực thu thì nhất thiết phải tăng thuế gián thu và ngược lại.
Xét về Phương thức: kết hợp thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp: Mặc dù thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cùng là loại thuế trực thu, là loại thuế trực tiếp đánh vào thu nhập, nhưng thể hiện của 2 loại thuế này khác nhau trong hệ thống thuế cổ điển và hệ thống liên kết khấu trừ.
Xét về phương pháp đánh thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến: Vì thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu, đánh thuế trực tiếp lên khoản thu nhập của cá nhân. Nên tính công bằng được thể hiện gần như hoàn thiện nhất so với các sắc thuế khác. Ngoài ra, để phát huy vai trò của thuế thu nhập cá nhân, nhà làm luật và các nhà kĩ thuật còn có những phương pháp khác nhau nhằm đảm bảo tính công bằng. Theo lý thuyết, có thể phân loại đánh thuế theo đánh thuế theo nguồn thu nhập, đánh thuế trên tổng thu nhập và đánh thuế hỗn hợp theo từng thu nhập và tổng thu nhập. Nhưng theo nguyên tắc đánh thuế, có thể phân loại thành đánh thuế trên cơ sở thu nhập chịu thuế hiện hữu, theo phương pháp lũy tiến, căn cứ cư trú và nguồn phát sinh thu nhập. Sự kết hợp và sử dụng các phương thức đánh thuế khác nhau đối với thuế thu nhập cá nhân là cơ sở tạo điều kiện để thuế thu nhập cá nhân khẳng định được tính công bằng của nó trong định hướng chung của xã hội.
Từ những phân tích trên ta có thể khẳng định, công bằng có vai trò là một trong những nguyên tắc xây dựng pháp luật thuế cơ bản, đã và đang được thể hiện bao trùm và đang dần cụ thể hơn nhằm hướng tới trở thành chính thuộc tính của pháp luật thuế. Ngay từ mặt lý luận và cơ sở pháp luật, thuế đã thể hiện tính công bằng của mình. Tuy nhiên xét về tính hiệu quả thì không thể chỉ đánh giá một mặt chính sách của nhà nước, mà nó còn phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm của mỗi cá nhân nộp thuế, phụ thuộc vào ý thức tự nguyện của người nộp thuế đối với pháp luật, cũng như tính phù hợp của chính sách pháp luật khi áp dụng vào đời sống thực tiễn. Có như thế, pháp luật thuế mới thực sự là một luật sống, có hiệu lực và có hiệu quả. Đồng thời đảm bảo không vi phạm Hiến pháp và pháp luật khác có liên quan.
Thứ năm, đối xử với người nộp thuế như nhau trong thực hiện thủ tục thu nộp thuế
Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế được hiểu bằng sự bảo đảm công bằng giữa những người nộp thuế trong quá trình thu nộp thuế. Cơ quan thuế có nhiệm vụ bảo đảm công bằng trong việc xác định nghĩa vụ nộp thuế bằng các thủ tục theo Luật quản lý thuế. Bảo đảm công bằng, không phân biệt đối xử giữa các đối tượng được quy định là người nộp thuế trong quá trình: ấn định thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, xóa nợ thuế cũng như các khoản tiền phạt, kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Ngoài ra, đó còn là sự bảo đảm bình đẳng về vị trí của người nộp thuế trước pháp luật và bình đẳng trong quan hệ với cơ quan thuế nhân danh nhà nước thực hiện quyền thu thuế.
Điều 47, Hiến pháp 2013 quy định “Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật”, bên cạnh quyền “công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội (Điều 53). Tức là, để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, cơ quan thuế có nghĩa vụ tạo môi trường bình đẳng về pháp luật; và ngược lại, người nộp thuế cũng phải thực hiện những nghĩa vụ của mình đối với cơ quan thuế - chủ thể đại diện cho Nhà nước. Đây chính là mối quan hệ qua lại, mà không đè nặng áp lực phụ thuộc hay bị động vào một phía, đặc biệt trong xã hội ngày càng tiến bộ như ngày nay. Trong nhóm quyền này, người nộp thuế được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin và tài liệu để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ về thuế. Được yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan. Đặc biệt được cơ quan thuế đảm bảo về bí mật thông tin theo quy định của pháp luật, cũng như hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế, bồi thường thiệt hại theo quy định về pháp luật về thuế. Bên cạnh đó, người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phối hợp và cung cấp thông tin trong quá trình thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra. Xây dựng một pháp luật thuế mà cơ quan thuế vừa là chủ thể đại diện nhà nước, có quyền lực nhà nước, nhưng cũng là tổ chức thực hiện “dịch vụ”.
Bên cạnh đó trong quan hệ pháp luật thuế, bất kể là đối tượng nào đều được xã hội quan tâm và được pháp luật bảo vệ, kể cả đó là nhóm đối tượng số ít, đối tượng thiểu số. Các chủ thể trong pháp luật thuế không chỉ có nghĩa vụ đối với nhà nước, không chỉ đặt vào vị trí công bằng đối trong một giới hạn nhất định; mà các chủ thể còn có nghĩa vụ với như nhau, được nhà nước nhìn nhận như nhau một cách công bằng nhất. Bắt đầu bằng những sự kiện pháp lý từ đăng kí doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế đến các hoạt động mang tính thủ tục đến các thủ tục trong quá trình ấn định thuế kê khai thuế hay trong những quyền lợi về khấu trừ và hoàn thuế, miễn giảm, xóa nợ thuế cũng như trong việc thực hiện chế tài trong xử phạt vi phạm về thuế các chủ thể đều được đối xử một cách công bằng.

